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Trường hợp điển hình này là một phần của loạt trường hợp điển hình đã được sản xuất
trong nghiên cứu về “Các rủi ro và lòng tin khi theo đuổi hạ tầng PID hoạt động tốt cho
nghiên cứu” được Trao đổi Kiến thức - KE (Knowledge Exchange) ủy quyền vào tháng
7/2021. Kết quả chính của nghiên cứu này là một báo cáo xem xét bối cảnh PID hiện
hành với sự nhấn mạnh vào các vấn đề có liên quan tới rủi ro và lòng tin của nó. 
Loạt trường hợp điển hình bổ sung này nhằm cung cấp sự thấu hiểu sâu hơn trong
các lĩnh vực hoạt hoạt động đặc thù, các tiến trình và các bên liên quan trong bối
cảnh PID rộng lớn hơn. 
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1. Cơ sở lý luận
Trường hợp điển hình này nhằm khai phá các thách thức phải đối mặt và
các cơ hội do việc triển khai từng bước các PID đang nổi lên chào. 
Trọng tâm chính của trường hợp điển hình này là các mã nhận diện thường trực cho
các công cụ và tiện ích nghiên cứu (PIDINST từ bây giờ trở đi), nhưng phân tích này
thực sự có mục đích đề cập tới bất kỳ hạ tầng PID đang nổi lên nào và vì thế có các
đường liên kết tới các lĩnh vực PID Khác như các mã nhận diện thường trực cho các hội
nghị (ConfID) và - ở một mức độ nhất định - tới các PID được đề cập trong các trường
hợp điển hình khác như IGSN cho các mẫu và ROR ID cho các mã nhận diện tổ chức. 
Với Đăng ký Tổ chức Nghiên cứu - ROR (Research Organization Registry) đã được thiết
lập và chạy, lĩnh vực sau của các OrgID rõ ràng tiên tiến hơn vào thời điểm viết bài này
so với lớp PIDINST chỉ mới đang nổi lên, nhưng có những thách thức chung cho cả hai
lĩnh vực để thành công. Trường hợp điển hình này xây dựng dựa trên nghiên cứu dành
cho các  OrgID.
Một khía cạnh chính về mặt này là thực tế rằng các trường hợp điển hình cho các OrgID
đã được nhận diện từ lâu trong báo cáo “Rà soát lại các ID tổ chức được lựa chọn và
phát triển các trường hợp điển hình cho Nhóm Làm việc về các Mã nhận diện Tổ chức
của JISC CASRAI-UK” được phát hành vào năm 20151. Kể từ khi báo cáo này được phát
hành, mục tiêu từng là để xác định cách tiếp cận phù hợp nhất để tạo ra một hạ tầng
và cấu trúc điều hành có khả năng hỗ trợ ít nhất vài trường hợp điển hình như vậy. Mặt
khác, phân tích trường hợp điển hình đó cho các PIDINST cũng được thực hiện, và điều
này là thứ gì đó trường hợp điển hình này sẽ cố gắng giải quyết. 
Hệt như trong trường hợp các OrgID và các PID đang nổi lên khác, rủi ro lớn nhất
được thừa nhận hiện nay là sự phân mảnh và sau đó là thiếu hấp thu. 
Trường hợp điển hình này vì thế sẽ tập trung vào việc xác định các sáng kiến khác nhau
hiện có đang khai phá các cơ chế để triển khai các PIDINST và nhiều bên liên quan
cùng đồng thời xem xét lĩnh vực này với ít sự phối hợp giữa họ. Sự nhấn mạnh sau đó
sẽ nhằm vào nhu cầu đưa ra các cơ chế nâng cao nhận thức chung và có phối hợp cho
cộng đồng để có khả năng cùng thúc đẩy trong lĩnh vực này. 
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2. Trường hợp cho các PIDINST
Như được nêu ở phần giới thiệu ở trên, có nhiều nỗ lực đồng thời diễn ra
để khám phá cách thức tốt nhất để tạo ra lớp PIDINST, nhưng - trái ngược
với cách Nhóm Làm việc về các Mã nhận diện Tổ chức (OrgID) của JISC
CASRAI-UK giải quyết các nhu cầu được thừa nhận trong miền cụ thể này -
không một khung rõ ràng nào liên các bên liên quan đã được cung cấp cho
tới nay về các trường hợp điển hình mà các PIDINST cần phải giải quyết. 
Nhiều bên liên quan đang làm việc về các yêu cầu quản lý cộng đồng và kỹ thuật xung
quanh các PIDINST - các nhà nghiên cứu và các nhà cấp vốn là các bên nổi bật nhất -
nhưng trường hợp cho các PIDINST còn chưa được đưa ra một cách rõ ràng. Điều này
được thừa nhận như một rủi ro đáng kể cho việc hấp thu PID đang nổi lên này, vì thiếu
nhận thức về các mục tiêu sáng kiến này nhằm tới để đạt được tác động rõ rệt tới thiện
chí của các bên liên quan khác - các cơ sở và các nhà xuất bản - để tham gia vào nó. 
Phân tích cơ bản về các trường hợp điển hình có liên quan cho các PIDINST (Persistent
IDentifiers for research Instruments and facilities) được cố gắng nêu dưới đây, nhưng
các gợi ý đó lý tưởng nên được thẩm định bởi một nhóm làm việc mà cũng có thể phục
vụ như một diễn đàn phối hợp rất cần thiết xuyên khắp các bên liên quan. Trước tiên
đáng để chỉ ra rằng các PIDINST đại diện cho nỗ lực phức tạp và tham vọng hơn nhiều
so với các ID tác giả và tổ chức. Vài lý do cho sự phức tạp này được liệt kê bên dưới: 

• Có thể triển khai ID tác giả, OrgID và các lớp ID đầu ra nghiên cứu mà không có
sự can thiệp trực tiếp của các nhà nghiên cứu, nhưng điều này chỉ không khả thi
cho PIDINST. Ngay cả nếu các tài sản đó có thể được thanh toán và được vận
hành bởi các nhà cấp vốn và các cơ sở nghiên cứu, các nhà nghiên cứu là các
bên liên quan thực sự có hiểu biết về khía cạnh các công cụ và tiện ích nghiên
cứu. Đây là sự không trùng khớp mà Nhóm làm việc về PIDINST (PIDINST WG2)
đang chạy trong Liên minh Dữ liệu Nghiên cứu - RDA (Research Data Alliance) là
hoàn toàn do nhà nghiên cứu dẫn dắt với rất ít nếu có bất kỳ sự tham gia nào từ
các tổ chức và các nhà cấp vốn nghiên cứui.

i The initial composition of the RDA PIDINST WG is available on pp. 12-13 in reference [3] below. It
includes numerous representatives for data centres, supercomputing centres and other large-scale
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• Các công cụ và tiện ích nghiên cứu có xu hướng sẽ được giải quyết chung trong
thảo luận về các PIDINST, nhưng chúng là hai lĩnh vực khác nhau rõ ràng. Trong
khi có thể là khả thi để đưa ra một cách tiếp cận thống nhất cho việc nhận diện
thường trực của chúng, các phân tích sớm chỉ ra rằng các tiện ích là dễ dàng hơn
nhiều để giải quyết so với các công cụ. 

• Có lẽ lý do chính giải thích vì sao các công cụ nghiên cứu là khó hơn nhiều để
giải  quyết  so với  các tiện ích được tóm tắt trong hai  câu hỏi  đan xen nhau:
“Công cụ là gì?” và “Các công cụ nào là đủ thích hợp để được gắn một PID và
các công cụ nào là không?”

• Một trong những khác biệt rõ ràng nhất giữa các tiện ích và công cụ là tính đa
dạng của bức tranh một sáng kiến PIDINST có thể cố gắng nhận diện duy nhất
và thường trực. Trong khi các tiện ích nghiên cứu là các mẩu hạ tầng nghiên cứu
khá ổn định, thì các công cụ mới đang được mua sắm và thiết lập trong hoạt
động mỗi năm có thể cần phải được nhận diện lại một lần nữa. Nhiều công cụ
khác đã ngừng hoạt động và điều này cũng phải được phản ánh trong hồ sơ
PIDINST. Mức giám tuyển và duy trì các hồ sơ PIDINST cho các công cụ nghiên
cứu sẽ yêu cầu và vì thế quan trọng hơn nhiều so với trường hợp các tiện ích. 

• Tương tự như trong trường hợp của các OrgID, còn chưa được xác định rõ ai sẽ
sở hữu các hồ sơ PIDINST vì các mục đích giám tuyển và quản lý. Các cơ sở có
thể là các bên liên quan để đặt chỗ tốt nhất cho các công cụ, trong khi các nhà
cấp vốn một cách tự nhiên có thể là lựa chọn mặc định cho việc chăm sóc các
tiện ích, nhưng các tiến trình giám tuyển hồ sơ đơn giản là chưa sẵn sàng trong
giai đoạn này. 

• Trường hợp về tính hữu dụng của các PIDINST đối với các cộng đồng truyền
thông học thuật rộng lớn hơn vào lúc này yếu hơn nhiều so với bất kỳ các PID
nào khác đang được thảo luận. Thường có một mục tiêu chính rõ ràng cho từng
lớp PID - đây là nhận diện duy nhất và sau đó là sự phân định rõ ràng của các
nhà nghiên cứu đối với ID tác giả và nhận diện duy nhất liên kết cho các OrgID –
nhưng trong trường hợp của PIDINST, điều này hiện chưa rõ ràng lắm. 

research facilities but shows little presence of research funders, research-performing organisations
or the wider scholarly communications community.
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• Ngoài ra, các tiến trình của thông tin nghiên cứu nơi các mã nhận diện cho các
công cụ và tiện ích nghiên cứu rõ ràng sẽ là một tài sản rất hữu ích cần có khác
xa đáng kể so với các bên liên quan của truyền thông học thuật thông thường,
nghĩa là các thư viện nghiên cứu. Điều này sẽ được chi tiết hóa trong phần về các
trường hợp điển hình bên dưới, nhưng hiện tại hoạt động để thu thập thông tin
về các công cụ và tiện ích nghiên cứu của các cơ sở thường nằm trong khuôn
viên của các văn phòng nghiên cứu thay vì với các thư viện, trong khi các thảo
luận về các tập hợp siêu dữ liệu có xu hướng thu hút các thư viện. Điều này đặt
ra một thách thức phối hợp nội bộ bổ sung sẽ cần phải được giải quyết. 

RDA PIDINST WG (Nhóm Làm việc về PIDINS của RDA) đã xuất bản một “tuyên bố
trường hợp” vào tháng 12/2017 đưa ra trường hợp cho một “giải pháp do cộng đồng
dẫn dắt để nhận diện rõ ràng và duy nhất trên toàn cầu các trường hợp công cụ đang
hoạt động trong khoa học”3. Một loạt các trường hợp điển hình cho các PID cho các
công cụ và tiện ích nghiên cứu đã được phác thảo vẫn là nỗ lực gần nhất sẵn sàng cho
đến nay để trả lời cho câu hỏi “Vì sao chúng ta cần các PIDINST?”
Các trường hợp điển hình đó không có liên quan tới các bên liên quan nhất định, gồm:

• Các thước đo định lượng việc sử dụng các công cụ và cơ sở lý luận cho việc cấp
vốn trong tương lai 

• Liên kết dữ liệu tới các công cụ đã sinh ra chúng (nguồn gốc xuất xứ), cải thiện
sự diễn dịch và thẩm định dữ liệu 

• Trợ giúp lập kế hoạch cho sứ mệnh và hậu cần trang thiết bị 
• Tạo thuận lợi cho tính tương hợp và chia sẻ dữ liệu mở, đặc biệt trong cải thiện

các công nghệ thúc đẩy việc chia sẻ các công cụ 
• Cải thiện khả năng phát hiện và tính trực quan của các công cụ và dữ liệu của

chúng, được xuất bản trên web 
Hai trường hợp điển hình mạnh nhất trong danh sách này là hai trường hợp đầu tiên,
chúng chủ yếu phục vụ cho các nhu cầu của các nhà cấp vốn và các cơ sở nghiên cứu.
Cả hai mong muốn thu thập dữ liệu sử dụng (bao gồm cho việc cộng tác giữa giới hàn
lâm và giới công nghiệp) thường cho các tiện ích và công cụ nghiên cứu rất đắt giá và
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các nỗ lực điều chỉnh phù hợp với Khoa học Mở để liên kết các tập hợp dữ liệu nghiên
cứu với các công cụ cùng nguồn gốc xuất xứ của chúng có thể được coi là nằm trong
lãnh địa của các nhà cấp vốn và các cơ sở. 
Vài nhà cấp vốn ở các quốc gia của Trao đổi Kiến thức - KE (Knowledge Exchange) trên
thực tế đang duy trì rồi các cơ sở dữ liệu các công cụ mức quốc gia sẵn sàng xuyên
khắp các cơ sở ở quốc gia đó – xem, ví dụ, dữ liệu trang thiết bị của cơ sở dữ liệu được
thúc đẩy bởi Hội đồng Nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật và Vật lý (EPSRC) và JISC ở Vương
quốc Anh với 17.538 hạng mục (các công cụ) từ 51 tổ chức của Vương quốc Anh (các
trường đại học) vào thời điểm viết tài liệu này4. Các trường hợp điển hình chính cho các
sáng kiến như vậy sẽ cải thiện tính trực quan và khả năng khám phá của các tài sản
như vậy (hạng mục 5 trong danh sách liệt kê ở trên) và trên hết tất cả để thúc đẩy việc
chia sẻ các trang thiết bị như vậy được tổ chức ở các cơ sở nhất định với các bên liên
quan bên ngoài. Một loạt các bài đăng nhấn mạnh các mẩu hạ tầng nghiên cứu nhất
định ở một loạt các trường đại học của Vương quốc Anh đã được xuất bản trên blog
“Chia sẻ Trang thiết bị Nghiên cứu”5 của JISC cùng với cơ sở dữ liệu equipment.data. 

Slide từ bài trình bày “Các hạ tầng nghiên cứu: mô hình siêu dữ liệu & nắm bắt dữ liệu
trong FRIS”6
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Gần đây hơn, Bộ Kinh tế, Khoa học và Đổi mới (EWI) của Chính quyền Flemish đã bắt
đầu sử dụng hệ thống Không gian Thông tin Nghiên cứu Flanders (FRIS) của họ để khai
phá tính khả thi của việc thu thập thông tin về thiết bị và các tiện ích nghiên cứu có ở
trong và ngoài các trường đại học Flemish bằng việc đề xuất một cách tiếp cận tập hợp
siêu dữ liệu chung cho mô tả của chúng, xem slide từ trình bày gần đây ở trên. 
Đáng lưu ý là dù yếu tố siêu dữ liệu đầu tiên trong tập hợp này là một mã nhận diện,
không có lưu ý về ID thường trực, duy nhất mức quốc tế nào (điều tất nhiên không tồn
tại ngay lúc này). Hai trường hợp đó trên thực tế nhấn mạnh rủi ro của bối cảnh phân
mảnh qua các sáng kiến mức quốc gia. Mặt khác, như được thấy trong trường hợp điển
hình đối với DAI của Hà Lan, các sáng kiến mức quốc gia có thể là cách tốt lành để bắt
đầu phát triển trong khi một nỗ lực quốc tế được thiết lập tốt có khả năng để củng cố.  
Cũng đáng nhớ trong đầu thực tế là các trường hợp điển hình về PIDINST đó không có
“trường hợp điển hình nhà xuất bản” đặc biệt nào. Điều này ngụ ý sự khác biệt lớn với
các trường hợp cho các ID tác giả và các OrgID được khám phá trong các trường hợp
điển hình khác trong loạt này (và tất nhiên cho các Crossref DOI gốc ban đầu cho các
xuất bản phẩm). Trong cả hai trường hợp như vậy, trường hợp điển hình nhà xuất bản
từng là động lực rõ ràng nhất cho sự nổi lên của lớp quốc tế các PID - bất kể nó là vì
phân định trong các xuất bản phẩm, hay cho việc nhận diện đúng các liên kết của họ.
Còn tranh cãi rằng đó là các nhà xuất bản, được nhóm theo cách của Crossref, bên đã
thúc đẩy nhiều nhất để triển khai lớp PID như vậy cho tới nay. 
Các  nhà  xuất  bản  cũng được  nhắc  đến  trong  phân tích  trường  hợp điển  hình  mà
PIDINST WG này đã tiến hành, nhưng chỉ nêu rằng các tham chiếu tới các công cụ và
tiện ích nghiên cứu bao gồm trong các bản thảo được gửi cũng có thể được các nhà
xuất bản xử lý dựa trên tính sẵn sàng rộng khắp của lớp PIDINST. Một yếu tố khác có
thể trong thực tế được đưa vào trong các hệ thống đệ trình bản thảo để cho phép các
tham chiếu đó sẽ được các nhà nghiên cứu cung cấp, nhưng điều này không phải là
động lực đặc biệt vững chắc để thúc đẩy sự tham gia của nhà xuất bản trong một sáng
kiến như vậy trừ phi có một yêu cầu rõ ràng cho điều này từ số đông các nhà cấp vốn
nghiên cứu. DataCite tham gia rồi  trong nỗ lực này xung quanh việc triển khai các
PIDINST7 và có thể cung cấp vài đảm bảo như một lựa chọn thay thế bên tham gia do
cộng đồng dẫn dắt, đặc biệt về sự liên quan tới trường hợp khẳng định nguồn gốc xuất
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xứ của tập hợp dữ liệu trong các DOI của DataCite cho các tập hợp dữ liệu. Vẫn còn
phải xem liệu nỗ lực tạo ra lớp PID quốc tế có thể thành công mà không cần sự tham
gia trực tiếp của các nhà xuất bản hay không.
Mặc dù các nhà xuất bản không hiện diện quá nhiều trong bức tranh tổng thể, nhưng là
một bên liên quan cụ thể, có phần độc đáo được đề cập nhiều lần trong tài liệu của
RDA PIDINST WG – nhà cung cấp cơ sở dữ liệu công cụ của cơ sở. Các nhà chế tạo công
cụ, cũng được gợi ý là một tay chơi quan trọng tiềm tàng vì các mục đích nhận diện
trang thiết bị là một bên liên quan đặc thù trường hợp khác mà công việc của PIDINST
WG gợi ý làm việc cùng. Các bên liên quan này không có sự tương đương trong phân
tích bối cảnh đối với các PID mới nổi khác. Điều này minh họa các mức phức tạp cao
hơn đáng kể trong lĩnh vực các PIDINST. Các nhà cung cấp cơ sở dữ liệu công cụ của cơ
sở đặc biệt là các sáng kiến công hoặc tư làm việc trực tiếp với các trường đại học để
cho phép họ cung cấp một hình chụp nhanh các công cụ và tiện ích nghiên cứu có sẵn
của họ. Chúng không chỉ phục vụ cho khả năng phát hiện và trường hợp điển hình về
tính trực quan được cải thiện cho các cơ sở, mà chúng cũng thường bao gồm một hệ
thống đặt trước yêu cầu thời gian nghiên cứu trong các tiện ích hoặc công cụ. Dự án
Danh mục Bộ công cụ (Kit-Catalogue) do Đại học Loughborough dẫn dắt ở Vương quốc
Anh8 và sau này được các cơ sở giáo dục đại học khác áp dụng ở quốc gia này là ví dụ
tốt về một sáng kiến như vậy, nhưng còn có nhiều sáng kiến khácii 9.
Một khía cạnh khác đặc thù trường hợp đáng chỉ ra trong bối cảnh PIDINST là vai trò
chính các nhân viên kỹ thuật của các cơ sở trong hoạt động và mô tả các công cụ và
tiện ích nghiên cứu. Các nhân viên kỹ thuật đó thường được thấy có trách nhiệm cho
mẩu trang thiết bị cụ thể của cơ sở trong siêu dữ liệu có sẵn cho chúng. Trên thực tế,
đây là các hồ sơ nghề nghiệp - thường bị bỏ qua vì mục đích đánh giá kết quả nghiên
cứu của cơ sở nhưng ngày càng được đưa vào trong bức tranh của những nghiên cứu và
báo cáo gần đây10 - những người cung cấp mô tả các tiện ích nghiên cứu của cơ sở đang
được xuất bản trong các cửa hàng đặc thù ngành như Tạp chí của các tiện ích nghiên

ii Interestingly,  the  collection  of  institutional  instrument  database  provider  systems  in  [9]  makes
emphasis  on  the  case  for  booking  instrument/facility  time  at  the  appropriate  equipment  as  a
mechanism to promote equipment sharing and not so much on the (perhaps implicit) objective of
increasing discoverability and visibility for the institutional equipment.
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cứu phạm vi rộng - JLSRF (Journal of large-scale research facilities)11. Trang chủ của
tạp chí này nêu: 
Tạp chí các tiện ích nghiên cứu phạm vi rộng (JLSRF) xuất bản các bài báo mô tả các
trang thiết bị khoa học phạm vi rộng. Điều này bao trùm các trang thiết bị phạm vi
rộng từ tất cả các ngành khoa học có ý định để các nhà khoa học sử dụng, những người
không có liên kết tới việc vận hành các tiện ích đó của cơ sở (hoạt động của người sử
dụng chuyên tâm). Các bài báo đó trên JLSRF cung cấp cho các nhà khoa học phương
tiện đơn giản để tham chiếu các tiện ích phạm vi rộng trong các xuất bản phẩm của họ.
Tuyên bố tình huống được RDA PIDINST WG ban hành được trích dẫn trong thư mục
trên thực tế gợi ý rằng các DOI được tạp chí phát hành cho các bài báo được nó xuất
bản có thể được sử dụng như một dạng mã nhận diện thường trực để tham chiếu tới
các tiện ích được mô tả. Cách tiếp cận này không phù hợp đầy đủ với cách thức các mã
nhận diện thường trực thường trỏ tới một tập hợp siêu dữ liệu mô tả đối tượng đó (xem
ví dụ về một OrgID bên dưới) và hé lộ giai đoạn đầu bị phân mảnh, do nhà nghiên cứu
dẫn dắt mạnh mẽ, các nỗ lực từ dưới lên để xác định các tiện ích nghiên cứu. 

Vài vấn đề được nhận diện trong phân tích công việc giai đoạn sớm được triển khai cho
tới nay trong lĩnh vực các PIDINST được liệt kê bên dưới. Vài trong số đó sẽ được phân
tích chi tiết hơn trong phần chuyên dành cho các rủi ro và lòng tin ở cuối của nghiên
cứu này. 
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• Vài dạng tiện ích nghiên cứu và trang thiết bị và vài quốc gia được trình bày quá
nhiều trong PIDINST WG, trong khi các bên liên quan khác như các nhà cấp vốn
nghiên cứu và các trường đại học phần lớn bị bỏ quên khỏi các thảo luận. Điều
này dẫn tới một phân tích hơi sai lệch về các trường hợp điển hình và lộ trình
triển khai PIDINST. 

• Một phần như là kết quả của sự thiếu vắng các trường đại học trong các thảo
luận, các trường hợp hái quả ở chỗ thấp vì mục đích của việc nhận diện thường
trực các trang thiết bị và tiện ích nghiên cứu (của cơ sở) được đề cập tới trần trụi
trong các báo cáo của WG (nhóm làm việc).

• Các bài báo nghiên cứu tóm tắt các kết quả công việc được nhóm làm việc này
triển khai chỉ được xuất bản mới gần đây12, 13 và còn chưa có thời gian để gây ảnh
hưởng tới những phát triển trong lĩnh vực này ngay cả nếu tham chiếu thứ cấp
bao gồm rồi một lược đồ siêu dữ liệu được gợi ý để mô tả các công cụ và tiện ích.

2.1 Các cách tiếp cận kỹ thuật cho triển khai PIDINST
Bối cảnh PIDINST hiện hành chỉ ra một dải các cách tiếp cận hướng tới nhận diện
thường trực các công cụ và tiện ích nghiên cứu, bao gồm các DataCite DOI, OrgID và vô
số các mã nhận diện nội bộ ở các nơi đăng ký công cụ và các cơ sở dữ liệu hầu hết được
nắm giữ và duy trì bởi các tổ chức thực hiện nghiên cứu nhưng cũng ngày một gia tăng
bởi các nhà cấp vốn nghiên cứu ở các quốc gia khác nhau. Bức tranh phân mảnh này là
đặc trưng của lĩnh vực PID đang nổi lên và không đại diện cho vấn đề đáng kể về triển
khai một lớp PIDINST quốc tế một khi các thủ tục phù hợp và các tiến trình được xác
định, mà nó nhấn mạnh sự cần thiết phải tìm ra các cơ chế phối hợp phù hợp xuyên
khắp các bên liên quan khác nhau tham gia trong nỗ lực đó. 
Bức tranh PIDINST bị phân mảnh được mô tả cho tới nay phần nào giống với nỗ lực
triển khai ID tác giả cấp quốc gia, cụ thể ở Hà Lan trước khi các sáng kiến quốc tế như
ISNI và ORCID xuất hiện trong lĩnh vực này. Trường hợp điển hình dành riêng cho DAI
của Hà Lan trong loạt trường hợp điển hình này chỉ ra rằng sự thay thế và loại bỏ mã
nhận diện giai đoạn sớm này bằng sự pha trộn của các ISNI và ORCID đã không đặt ra
vấn đề chính nào trong đánh giá bối cảnh PID ở quốc gia đó. 
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Phần này sẽ phân tích và cung cấp các ví dụ về các cơ chế nhận diện khác nhau hiện
đang được sử dụng để sinh ra các PIDINST. Một số đề xuất cũng sẽ được đưa ra để đạt
được hiệu quả hơn cho việc triển khai PIDINST trên diện rộng hơn – có lẽ về mặt đạt
được số lượng lớn tới hạn - triển khai PIDINST. 
Các DOI là sự lựa chọn trực tiếp nhất cho việc nhận diện thường trực các công cụ và
tiện ích nghiên cứu. Chúng không chỉ cung cấp một hạ tầng được thiết lập tốt, hoạt
động tốt và lớp điều hành tốt, mà các DOI được DataCite tạo ra cũng phù hợp đầy đủ
với trường hợp chính cho PIDINST, ấy là theo dõi nguồn gốc xuất xứ của các tập hợp dữ
liệu nghiên cứu cũng được nhận diện bằng phương tiện của các DataCite DOI. Nhưng
như chúng tôi đã thấy cho ví dụ của  ITER-Cadarache ở trên, sự lựa chọn các DOI không
phải là cách tiếp cận duy nhất, đặc biệt là đối với các cơ sở nghiên cứu quy mô lớn hoạt
động như một thiết bị nghiên cứu độc lập bên ngoài các cơ sở.
Như một tổ chức thành viên phi lợi nhuận, do cộng đồng dẫn dắt, DataCite đang đóng
vai trò nhà cung cấp hạ tầng PID cho các triển khai PIDINST giai đoạn sớm đó 7. Điều
này một phần là kết quả của các mạng lưới cộng tác được thiết lập trong quá trình của
dự án FREYA-777523 được EU cấp vốn (“Kết nối các Mã nhận diện Mở để Khám phá,
Truy cập và Sử dụng các Tài nguyên Nghiên cứu”, 2017-2020). Phần trên website dự án
FREYA chuyên dành cho “các nguyên mẫu của các dịch vụ PID mới”14 bao gồm hai tiểu
phần về các PID cho các công cụ khoa học và các PID cho các tiện ích nghiên cứu. Các
đối tác của dự án PANGAEA và Hội đồng Tiện ích Khoa học và Công nghệ UKRI (STFC)
được tham chiếu tới như là những người tiên phong trong triển khai các PID ở từng
trong hai lĩnh vực. 
Lớp ID thường trực dựa vào DOI cho công cụ nghiên cứu được nêu như là một ví dụ
trong một bài đăng trên blog của DataCite ở [7] là cho một mạng địa chấn cụ thể -
Mạng  Shumagin-East  Aleutian  ở  bán  đảo  Alaska,  https://doi.org/10.7914/SN/SH –
trong Liên đoàn Quốc tế các Mạng Địa chấn Số (FDSN), xem hình bên dưới. Trang đích
cho DOI này chỉ ra bộ sưu tập siêu dữ liệu có cấu trúc lỏng lẻo bao gồm, trong số những
điều khác, một mô tả mạng, vị trí địa lý của nó, một trích dẫn được gợi ý sẽ được bổ
sụng tới các bản thảo, cơ sở học thuật có trách nhiệm vận hành nó và một danh sách
các trạm tạo nên mạng này. Hai yếu tố được nhấn mạnh trong hình bên dưới là bản
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thân DOI và đường liên kết cho phép nhà vận hành mạng cập nhật thông tin trên trang
ở những nơi thích hợp. 
Trong khi điều này hoàn toàn là một ví dụ phức tạp về công cụ nghiên cứu, tính năng
được FDSN xúc tác để cho phép vận hành cơ sở để giám tuyển và duy trì hồ sơ cho tiện
ích đó là một ví dụ có giá trị về tiến trình giám tuyển cũng có thể áp dụng được cho các
PID đang nổi lên khác. 

Mặc dù quy trình này là không phức tạp và nhiều mạng còn chưa có một DOI, FDSN đã
tạo ra các DOI cho các mạng địa chất trong liên đoàn như các DOI được liệt kê bên
dưới. Lưu ý là tên các tác giả trong các trích dẫn là dành cho các nhà vận hành mạng
đặc thù, bám theo thực hành được JLSRF thiết lập ở [11]. 

• Erin Pettit, Ted Scambos, & Martin Truffer (2015). RAPID: Việc quan sát sự phân
kỳ  của  Scar  Inlet  Ice  Shelf.  Liên  đoàn  Quốc  tế  các  Mạng  Địa  chấn  Số.
https://doi.org/10.7914/SN/1T_2015
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• Heit, B., Yuan, X., Almendros, J., Abella, R., Carmona, E., Aguí, F., & Carrión, P.
(2020).  BRAVOSEIS  Onshore  Seismic  Array.  GFZ  Data  Services.
https://doi.org/10.14470/0Z7563857972

• Alex Brisbourne,  & Andy Smith (2016).  Bed Access,  Monitoring and Ice Sheet
History  (BEAMISH,  2016-2019)  [Data  set].  International  Federation  of  Digital
Seismograph Networks. https://doi.org/10.7914/SN/9B_2016

Như được nêu ở trên, PANGAEA từng là dự án của FREYA trong lĩnh vực các PID cho các
công cụ và  tiện  ích nghiên cứu và  vì  thế là  người  tiên  phong trong triển khai  các
PIDINST, xem, ví dụ, DOI cho tàu nghiên cứu Polarstern bắt nguồn từ một bài báo dành
cho tiện ích nghiên cứu này được đăng trên JLSRF:
Alfred-Wegener-Institut  Helmholtz-Zentrum  für  Polar-und  Meeresforschung  (2017).
Polar  Research  and  Supply  Vessel  POLARSTERN  Operated  by  the  Alfred-Wegener-
Institute.  Journal  of  large-scale  research  facilities,  3,  A119.
http://dx.doi.org/10.17815/jlsrf-3-163
Ngoài ra, các tập hợp dữ liệu được PANGAEA quản lý đang sử dụng rồi tham chiếu tới
cả tiện ích nghiên cứu và công cụ nghiên cứu từ đó dữ liệu đã có được, xem Witte,
Hannelore  (2018).  Processed  2  minutes-averaged  continuous  VM-ADCP  (vessel-
mounted Acoustic  Doppler  Current  Profiler)  profiles  during  Polarstern cruise  PS82.
Alfred  Wegener  Institute,  Helmholtz  Centre  for  Polar  and  Marine  Research,
Bremerhaven, PANGAEA, https://doi.org/10.1594/PANGAEA.887545
Tập hợp siêu dữ liệu cho bộ dữ liệu PANGEA được xác định liên tục này bao gồm các
liên kết tới tàu nghiên cứu Polarstern được mô tả ở JLSRF, cho một chiến dịch đặc thù
(PS82) qua một ID dựa vào DOI được TIB quản lý và cũng cho công cụ nghiên cứu đặc
thù đã được sử dụng trên tàu, Acoustic Doppler Current Profiling (ADCP), TRDI Ocean
Surveyor,  153.6  kHz,  https://doi.pangaea.de/10013/epic.47834.d001.  Đường  liên  kết
này trao quyền truy cập tới mô tả công cụ dài 2 trang bởi nhà chế tạo công cụ nghiên
cứu và phát triển Teledyne ở California. 
Không phải ngẫu nhiên mà – giống như đối với PID mới nổi của IGSN được đề cập trong
một nghiên cứu điển hình khác trong loạt bài này – cả hai ví dụ về việc triển khai
PIDINST ở giai đoạn đầu đều thuộc lĩnh vực Khoa học Trái đất. Chính trong lĩnh vực
này, với các kho dữ liệu lớn của nó15, nơi trường hợp cho việc liên kết các tập hợp dữ
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liệu tới nguồn gốc xuất xứ của chúng được cảm thấy chính xác nhất vào lúc này. Cùng
lúc, chúng là các ví dụ khá phức tạp về nhận diện thường trực cho các công cụ và tiện
ích, và thật đáng để tự hỏi làm thế nào những thực hành ở giai đoạn sớm này có thể
được tiếp quản bởi những trường hợp thực tế hơn như các trường đại học. Một gợi ý về
khía cạnh này được thực hiện trong phần tiếp sau. 
Một ngành nghiên cứu rất liên quan khác cho triển khai các PIDINST là ngành vật lý
năng lượng cao, và đặc biệt cộng đồng liên châu Âu các tiện ích Neutron và Photon.
Các mạng cộng tác được thiết lập tốt khắp các tiện ích và cơ sở này chính thức bắt đầu
với dự án PaNdata ODI-283556 FP7 trong năm 2011 (“Dữ liệu Photon và Neutron - Hạ
tầng Dữ liệu Mở”, 2011-2014). Mục tiêu chính của dự án là để thiết lập hạ tầng dữ liệu,
lập thành liên đoàn giữa các tiện tích Neutron và Photon của châu Âu, để xúc tác cho
các cộng đồng  khoa học truy cập, phân tích và chia sẻ dữ liệu khoa học trong môi
trường nghiên cứu cộng tác. 
Xây dựng dựa vào mạng cộng tác này, liên đoàn các tiện ích này trong ngành vật lý
năng lược cao bây giờ đang quản lý hai dự án do H2020 cấp vốn dưới cái ô của Đám
mây Khoa học Mở châu Âu - EOSC (European Open Science Cloud), ấy là  PaNOSC-
823852 (“Đám mây Khoa học Mở Photon và Neutron”, 2018-2022) và ExPaNDS-857641
(“Các Dịch vụ Dữ liệu Photon và Neutron của EOSC”, 2019-2023).
Như được chỉ ra trên hình bên dưới, lấy từ bài trình bày của dự án PaNOSC/ExPaNDS
tháng 11/202016, việc nhận diện thường trực các tiện ích và công cụ nghiên cứu được
cộng đồng nghiên cứu này quan tâm rất nhiều theo khái niệm về “các hạ tầng nghiên
cứu FAIR”. Mạng PaNOSC/ExPaNDS trên thực tế gần đây đã tổ chức các hội thảo đặc
biệt về chủ đề các PID cho các tiện ích nghiên cứu17. Tương tự như trong trường hợp
triển khai PIDINST giai đoạn sớm trong Khoa học Trái đất ở trên, mạng nghiên cứu HEP
‘ngách’ này được tách ra từ cộng đồng truyền thông học thuật dòng chủ lưu ở các
trường đại học. Tuy nhiên, cách thức các nỗ lực đó đang được tiến hành gợi ý rằng
EOSC và đặc biệt Đội đặc nhiệm Chính sách và Triển khai PID của nó có thể đóng vai
trò đáng kể trong việc thúc đẩy các PIDINST qua các diễn giả khoa học khác nhau của
EOSC trong nhiều ngành đã được triển khai theo dự án thí điểm EOSCpilot. 
Các ví dụ về các PIDINST được khám phá cho tới nay tất cả đều dựa vào các DOI như là
dạng mã nhận diện thường trực. Tuy nhiên, số lượng ngày một gia tăng các tiện ích
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nghiên cứu cũng đang có được các OrgID mức đỉnh trong quy trình song song. ROR ID
cho ITER-Cadarache đã được trình bày trước đó trong trường hợp điển hình này, và các
tiện ích khác với các ROR ID có liên quan bao gồm: 

• Nguồn Sáng Kim cương (Diamond Light  Source)  tại  https://ror.org/05etxs293
hoặc Đài quan sát SKA, https://ror.org/01pwgd096, ở Vương quốc Anh,

• German Electron Synchrotron (DESY) ở Đức, https://ror.org/01js2sh04,
• European Spallation Source ở Thụy Điển, https://ror.org/01wv9cn34,
• Trung tâm Siêu máy tính Barcelona (BSC)  https://ror.org/05sd8tv96 hoặc Kính

viễn vọng Lớn Đảo Canary, https://ror.org/03efc2j36 ở Tây Ban Nha.
Điều này có lẽ gợi ý các lựa chọn đa dạng cho việc nhận diện thường trực các công cụ
và tiện ích nghiên cứu, đặc biệt nhớ trong đầu cách tiếp cận được mô tả trong trường
hợp điển hình chuyên dành cho các OrgID nơi nhiều mức ROR ID có thể tiềm tàng được
sử dụng để gắn các PID cho các công cụ được quản lý trong các tiện ích nghiên cứu
phạm vi rộng. 

2.2 Vai trò của Hệ thống Thông tin Nghiên cứu Hiện hành (CRIS) để triển khai PID
Như  được  trình  bày  trong  Thư  mục  các  Hệ  thống  Thông  tin  Nghiên  cứu  -  DRIS
(Directory of Research Information Systems) được hiệp hội thành viên phi lợi nhuận
euroCRIS18 duy trì, có hơn một ngàn Hệ thống Thông tin Nghiên cứu Hiện hành đang
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hoạt động khắp trên thế giới  chuyên nắm bắt tất cả các khía cạnh của hoạt động
nghiên cứu được triển khai ở các tổ chức thực thi nghiên cứu, hầu hết là các trường đại
học. Các hệ thống đó là rộng khắp ở hầu hết các quốc gia châu Âu và đặc biệt ở 6 quốc
gia thành viên của Trao đổi Kiến thức - KE (Knowledge Exchange). 
Các hệ thống CRIS, còn được biết tới là các Hệ thống Quản lý Thông tin Nghiên cứu -
RIMS (Research Information Management Systems), thường vận hành trên cơ sở của
tiêu  chuẩn  Định  dạng  Thông  tin  Nghiên  cứu  Chung  châu  Âu  -  CERIF  (Common
European Research Information Format) vì các mục đích mô tả siêu dữ liệu19. CERIF
gồm một mạng các thực thể được kết nối lẫn nhau, với con người (các nhà nghiên cứu),
các tổ chức và dự án trong hạt nhân của nó. Trang thiết bị nghiên cứu là thực thể mức 2
trong mô hình dữ liệu CERIF, và nó được liên kết với các thực thể cốt lõi và nhiều thực
thể khác. Điều này về cơ bản là khái niệm tương tự như các đồ họa nghiên cứu để mô
tả nghiên cứu và đặc biệt y hệt như các đồ họa PID sử dụng các mã nhận diện thường
trực để thiết lập các kết nối lẫn nhau như vậy xuyên suốt các thực thể. Lược đồ Siêu dữ
liệu [DataCite] được phát hành gần đây cho việc Nhận diện Thường trực các Công cụ 13

trên thực tế được điều chỉnh phù hợp tốt với cấu trúc của thực thể CERIF cfEquipment. 

Các hội nghị và các cuộc họp thành viên CRIS được euroCRIS tổ chức trong quá khứ đã
thấy những đóng góp trong lĩnh vực quản lý thông tin nghiên cứu qua các mã nhận
diện thường trực và đặc biệt dựa vào bộ sưu tập thông tin về các công cụ và tiện ích
nghiên cứu, xem, ví dụ, [20] và [21]. Vì các sự kiện đó thường có sự tham dự của các
lãnh đạo CRIS cả CRIS cơ sở lẫn quốc gia/khu vực, chúng có thể đại diện cho cơ hội tốt
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để đưa ra trường hợp triển khai các PID đang nổi lên như các PIDINST, để thảo luận về
các tiến trình có liên quan và trao đổi các thực hành tốt trong lĩnh vực này. 
Ngoài ra, các hệ thống CRIS cơ sở rất thường xuyên có các hồ sơ cho trang thiết bị
nghiên cứu của cơ sở, xem ví dụ trên hình bên dưới về danh sách các công cụ và tiện
ích sẵn sàng ở CRIS cơ sở tại Đại học Strathclyde ở Glasgow, Vương quốc Anh. Mô hình
dữ liệu CERIF chống trụ cho các CRIS cơ sở đó sẵn sàng trong cơ sở dữ liệu của cơ sở -
ngay cả nếu trang thiết bị gốc xuất xứ còn chưa có các mã nhận diện thường trực có
liên quan tới nó. Cấu trúc UUID nằm bên dưới các thực thể CERID đó cho phép rồi các
đường liên kết đó được thiết lập. 
Như là kết quả của điều này, các PIDINST cho trang thiết bị sẵn có hoàn toàn có thể
nhanh chóng được làm cho sẵn sàng bằng việc sử dụng các dịch vụ của DataCite cho
việc gắn DOI mà các cơ sở thành viên đang sử dụng rồi cho việc gắn các DOI cho các
tập hợp dữ liệu. Tuy nhiên, đây sẽ là một bài tập phần lớn vô nghĩa nếu lớp PIDINST
mới không được chống trụ bởi trường hợp sử dụng mặc định để sử dụng các mã nhận
diện thường trực như vậy để tham chiếu chính xác các công cụ và tiện ích trong – ví dụ
– các bản thảo được gửi để xuất bản và tập hợp dữ liệu chống trụ của chúng. 
Nhu cầu về các dịch vụ này sẽ được phát triển trên đỉnh của một lớp PIDINST cuối cùng
gợi ý cho các nhà cấp vốn nghiên cứu có thể là động lực chính cho việc áp dụng chúng.
Bằng việc yêu cầu tính năng bổ sung này - y hệt như các ORID đã được yêu cầu lặp đi
lặp lại trong quá khứ của sự nổi lên dần dần bức tranh PID - các nhà cấp vốn có khả
năng thúc đẩy các nhà nghiên cứu trích dẫn các công cụ và tiện ích trong các xuất bản
phẩm và tập hợp dữ liệu nghiên cứu của họ. Các nhà cấp vốn cũng có khả năng giành
được các thước đo sử dụng đối với các công cụ và tiện ích nghiên cứu họ đang cấp vốn
ở các cơ sở. Các nhà xuất bản cũng có thể khám phá các cơ chế được yêu cầu để đưa
các tham chiếu tới các PIDINST vào trong các bản thảo và các bài báo trên tạp chí. Điều
này ngụ ý sự thay đổi văn hóa đáng kể, văn hóa sẽ yêu cầu các nhà nghiên cứu áp dụng
một cách tiếp cận hệ thống để trích dẫn các PIDINST, mà điều này có thể tiềm tàng
được hỗ trợ bằng việc từng bước đưa việc duy trì và vận hành các công cụ và tiện ích
nghiên cứu của cơ sở vào trong các khung đánh giá cho các trường đại học như Khung
Trao đổi Kiến thức - KEF (Knowledge Exchange Framework) ở Vương quốc Anh. 
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3. Các vấn đề xung quanh các rủi ro và lòng tin liên quan tới triển khai
các PIDINST
Các rủi ro nghiêm trọng liên quan tới triển khai các PID cho các công cụ và
tiện ích nghiên cứu được thừa nhận là sự phân mảnh và thiếu phối hợp
khắp các sáng kiến làm việc trong lĩnh vực này, điều có thể tới lượt nó dẫn
tới sự hấp thu không đồng đều. Đây là một đặc điểm chung cho tất cả các
PID mới nổi lên, nhưng trong trường hợp của các PIDINST, bức tranh phân
mảnh không chỉ liên quan tới các khác biệt đáng kể về phương pháp luận
khắp các ngành nghiên cứu, mà còn thực tế là toàn bộ các bên liên quan
trong cộng đồng truyền thông học thuật hiện không nhận thức được về sự
tiến bộ gần đây trong lĩnh vực này. Để củng cố cho các dạng PID này - ngụ
ý không chỉ các PIDINST mà còn các PID ‘kỹ thuật’ bổ sung - đặt chúng
vững chắc vào sự chú ý của các tác nhân như các nhà cấp vốn và các cơ sở
nghiên cứu được coi là sự bắt buộc (a must). 
Triển khai các PIDINST trong giai đoạn rất sớm ở thời điểm tài liệu này được viết làm
dấy lên số lượng các rủi ro tiềm tàng và các vấn đề có liên quan tới lòng tin. Vài trong
số đó - như rủi ro của việc phân mảnh và thiếu hấp thu bởi cộng đồng rộng lớn hơn - là
phổ biến cho bất kỳ PID đang nổi lên nào. Đặc biệt hơn, các PIDINST là ví dụ đầu tiên
trong loạt trường hợp điển hình này đối với những gì chúng tôi gọi là một ‘PID kỹ thuật’,
ngụ ý rằng việc triển khai của nó cho tới nay chủ yếu đang được các nhà nghiên cứu và
các nhà quản lý tiện ích nghiên cứu dẫn dắt với ít sự tham gia từ các bên liên quan
khác như các cơ sở hoặc các thư viện nghiên cứu (các ISGN cho các mẫu địa lý là một ví
dụ khác cho ‘các PID kỹ thuật’ mà các trường hợp điển hình của nó phục vụ rõ ràng
hơn nhiều các mục tiêu của cộng đồng truyền thông học thuật rộng lớn hơn. Chúng
không phải là các chủng loại đan xen rõ ràng, nhưng biết rằng các rủi ro là phổ biến
cho các PID được đưa vào trong bất kỳ nhóm nào như vậy, điều đáng xem xét trong
phân loại này chi tiết hơn một chút. 
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3.1 Các PID ‘kỹ thuật’ so với hướng quản trị viên
Có sự phân đôi trong bức tranh PID hiện hành và đang nổi lên giữa những gì chúng tôi
có thể gọi là các mã nhận diện “kỹ thuật” và “hướng quản trị viên”. Các PID kỹ thuật
được thúc đẩy như là các tiến trình từ dưới lên bởi các nhà nghiên cứu thừa nhận nhu
cầu về việc nhận diện thường trực của các đối tượng họ thường xuyên làm việc với
chúng,  bất  kể  nó  là  các  mẫu  địa  lý  (IGSN),  trang  thiết  bị  và  tiện  ích  nghiên  cứu
(PIDINST) hay các thử nghiệm lâm sàng (ISRCTN). Các PID hướng quản trị viên, mặt
khác, (như - trong số những điều khác - các ORCID, OrgID và ConfID đang nổi lên) được
triển khai theo cách thức từ trên xuống hơn (nếu không nói là hoàn toàn) bởi một loạt
các bên liên quan không bao gồm các nhà nghiên cứu thường là các cơ sở, các nhà
xuất bản và các nhà cấp vốn nghiên cứu - để giới thiệu vài sự tiêu chuẩn hóa rất cần
thiết trong bức tranh truyền thông học thuật vì mục đích quản lý thông tin nghiên cứu.
Các tiến trình để triển khai các PID hướng quản trị viên đó có xu hướng được phối hợp
hơn nhiều xuyên khắp các quốc gia so với các nỗ lực thường bị phân mảnh để thúc đẩy
các PID kỹ thuật. Chính sự phối hợp quốc tế này cho phép các nhà nghiên cứu rốt cuộc
cũng sử dụng và hưởng lợi từ sự áp dụng các PID hướng quản trị viên, nhưng vào lúc
này không có lộ trình rõ ràng nào cho việc áp dụng các PID kỹ thuật bởi các bên liên
quan trong lĩnh vực truyền thông học thuật. Vai trò quản lý cộng đồng mà các tác nhân
như DataCite và Crossref có thể đóng ở khía cạnh này được coi là rất quan trọng. Tuy
nhiên, vẫn có vài cách thức để đi về các khía cạnh tạo ra trường hợp về tính hữu dụng
của các PID kỹ thuật sao cho các bên liên quan ngồi ở phía các PID hướng quản trị viên
của bức tranh có thể bị/được thuyết phục để cũng thúc đẩy và hỗ trợ cho các PID kỹ
thuật khác đó. Không có sự phối hợp như vậy giữa hai phía của bức tranh, rủi ro phân
mảnh và thiếp hấp thu sẽ vẫn vô cùng lớn và có thể cản trở lớn sự nổi lên của lớp PID
rộng khắp cho các PID kỹ thuật vì việc rất thiếu nhận thức. 
3.2 Sự tham gia của cộng đồng 
Việc triển khai mức quốc tế rất thành công của ORCID như là PID mặc định cho các nhà
nghiên cứu đã biến nó thành một kế hoạch chi tiết cho các sáng kiến triển khai PID
khác noi theo. Điều này ngụ ý một cách tiếp cận tích hợp với việc nhận diện thường
trực một dải đặc thù các đối tượng bởi nhiều tác nhân khác nhau tạo nên cộng đồng
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truyền thông học thuật. Tuy nhiên, các PID khác nhau cũng có thể đi theo các chiến
lược khác nhau để trở nên được áp dụng rộng rãi. 

“Những điều tương tự về các tập hợp dữ liệu và các công cụ - đó là thông tin chúng
tôi [các nhà cấp vốn] không nhất thiết nắm bắt như một phần của ứng dụng kỹ thuật
số. Các chi tiết có thể được sản xuất như một phần của một trong những kết quả đầu
ra và nơi chúng đang được lưu giữ. Thông tin đó có thể không nhất thiết quay lại
chúng tôi, nó có thể được ký gửi với các tổ chức khác và sau đó chúng tôi [có thể sẽ]
phải kết nối tới nó. Vì thế tôi nghĩ thậm chí có các rào cản kỹ thuật lớn hơn cho việc
triển khai các PID nhỏ hơn đó. Chúng tôi sẽ không ở bất cứ đâu gần với việc trở thành
chỗ lưu ký trung tâm cho tất cả các PID, ít nhất hiện nay. Tất nhiên, chúng tôi có thể
không bao giờ là như vậy. Không có lộ trình chắc chắn nào cho điều đó. Và vì thế có
thể một nhà cung cấp này nắm giữ tất cả các tập hợp dữ liệu đó, một nhà cung cấp
khác nắm giữ tất cả trang thiết bị và công cụ, một nhà cung cấp khác nữa nắm các
kết quả đầu ra chính sách, ví dụ thế, nếu điều đó trở thành một lĩnh vực bổ sung
thêm. Và [như các nhà cấp vốn] chúng tôi phải tìm ra cách thức kết nối các thông tin
đó cho mình, nhưng không phải bất kỳ ai cũng ở vào vị thế để có thể làm điều đó.”

Nói vậy, là rõ ràng ở thời điểm này rằng có rủi ro cao phân mảnh và thiếu hấp thu trong
lĩnh vực các PIDINST. Có nhiều sáng kiến song hành đang được triển khai mà chồng
chéo với nhau với ít nhận thức về sự tiến bộ được các bên liên quan khác thực hiện, và
có nhu cầu rõ ràng về các cơ chế để lấp đi khoảng trống giữa các cộng đồng nghiên cứu
và các bên liên quan. Sáng kiến này của Trao đổi Kiến thức (KE) phân tích bức tranh
PID hiện hành và khám phá các rủi ro và các vấn đề liên quan tới lòng tin của nó có thể
giúp nhiều về khía cạnh này, nhưng các nỗ lực nhiều hơn nữa rõ ràng là cần thiết để
đạt được sự áp dụng rộng khắp và sử dụng sau đó các PIDINST. 
Một phần của công việc đang chờ xử lý này có thể được tiến hành bởi các tổ chức như
DataCite, EOSC hoặc euroCRIS bằng việc tổ chức các sự kiện nơi hiện trạng của lĩnh vực
PID được nêu có thể được khám phá bằng các trình bày từ các sáng kiến tiên phong iii.
iii An open webinar on persistent identification of instruments was held on May 19th, 2022 by the RDA

PIDINST WG at  https://www.rd-alliance.org/PID-instruments-May2022_webinar. This is very much
along the lines of the dissemination initiatives suggested here.
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Mục đích của các sự kiện đó có thể là để nâng cao nhận thức và lấp đi khoảng trống
khắp các cộng đồng, thúc đẩy thảo luận rộng khắp nơi các tác nhân như các nhà cấp
vốn và các cơ sở nghiên cứu có thể cân nhắc những lợi ích tiềm tàng của việc tham gia
cùng với đoàn tầu PIDINST. Đáng để chỉ ra khía cạnh này và vài quốc gia có các cơ sở dữ
liệu hạ tầng nghiên cứu giai đoạn phôi thai vì các mục đích quản trị có lẽ có thể được
nâng cấp thành các tài sản được PIDINST hỗ trợ và biến thành cơ sở cho các thực hành
được chấp nhận cho trích dẫn công cụ trong các tập hợp dữ liệu và các xuất bản phẩm.
Một khuyến nghị cụ thể về khía cạnh này có thể cho một nhà cấp vốn nghiên cứu ở
quốc gia thành viên của KE nơi các sáng kiến áp dụng PIDINST giai đoạn sớm khá được
củng cố (như Vương quốc Anh hoặc Đức) cân nhắc một lời kêu gọi cấp vốn cho dự án
thu hút không chỉ các sáng kiến đi đầu tiên phong, đặc thù ngành, mà còn cả các tác
nhân khác như các trường đại học, các nhà cung cấp cơ sở dữ liệu công cụ của cơ sở và
cả các nhà chế tạo công cụ nữa. Mục đích chính của một dự án như vậy có thể là để tạo
ra các mạng cộng tác mới khắp các bên liên quan và để khám phá các tiến trình để mở
rộng các thực hành áp dụng PIDINST giai đoạn sớm trong các tác nhân dòng chủ lưu
hơn như các trường đại học. Dạng hội đoàn dự án đa dạng này cũng sẽ cung cấp một
mô tả toàn diện về các trường hợp điển hình khác nhau cho các PIDINST - một trường
hợp hiện có phần lệch lạc do thiếu đầu vào trực tiếp từ các cơ sở giáo dục đại học và
các nhà cấp vốn nghiên cứu. 

“Chúng tôi cũng đã có các thảo luận khác nhau xung quanh các công cụ và chúng tôi
hỗ trợ điều đó, ở mức rất cơ bản trong giai đoạn này. Vẫn còn điều gì đó phải cân
nhắc. Nên tôi muốn nói, khuyến nghị của tôi, vì tôi không thể trao cho bạn một danh
sách vét cạn, có thể phải đánh giá các trường hợp điển hình là cần thiết, hoặc các
trường hợp điển hình nào bạn đang cố gắng giải quyết. Và sau đó làm một phân tích
những gì có sẵn ở đó và sau đó phủ nó bằng lòng tin hoặc sự chín muồi của các dịch
vụ đó và các cộng đồng có thể chào chúng. Và đó là những gì chúng tôi đang cố gắng
làm khi đối tác và làm việc với các tổ chức khác nhau, để nâng cao lòng tin và độ chín
của các dịch vụ đó và mở rộng phạm vi hiệu quả hơn.”
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3.3 Phân kỳ kỹ thuật
Do bản chất khép kín các nỗ lực áp dụng PIDINST ở giai đoạn đầu, đặc thù ngành, nguy
cơ về sự khác biệt kỹ thuật hiện đang xuất hiện trên toàn bộ lĩnh vực này. Vài ví dụ đã
được cung cấp ở trên về cách làm thế nào các sáng kiến khác nhau đang sử dụng các
tiêu chuẩn PID khác nhau như DataCite DOI, ROR DOI và các DOI cho các bài báo trong
các tiện ích nghiên cứu được xuất bản trên các tạp chí nhất định như là cơ sở cho việc
nhận diện thường trực các công cụ và tiện ích nghiên cứu. Một phần của vấn đề là do
mục tiêu có lẽ quá tham vọng của việc giải quyết các tiện ích và công cụ như một lĩnh
vực duy nhất, trong khi hai lĩnh vực này có thể được coi là các lĩnh vực khác nhau cần
được giải quyết độc lập. Vấn đề này cũng đã nổi lên trong trường hợp điển hình về các
OrgID,  nơi các tiêu chuẩn cạnh tranh như ROR và Ringgold cùng tồn tại,  và có thể
không phải là vấn đề quan trọng miễn là có một chiến lược tổng thể để thu hẹp khoảng
cách giữa các tiêu chuẩn kỹ thuật, nhưng các PIDINST thì hiện đang ở giai đoạn triển
khai sớm hơn nhiều và rủi ro này được coi là nghiêm trọng hơn so với trường hợp của
OrgID. Trên thực tế, đây là một vấn đề lớn hơn đối với các PID mới nổi lên cũng sẽ ảnh
hưởng đến các grantID (mã nhận diện trợ cấp), một lĩnh vực nơi các cách tiếp cận giai
đoạn sớm chủ yếu được Crossref hỗ trợ trong khi các RAID cũng đồng thời xuất hiện.

“Nỗ lực xung quanh các công cụ là nỗ lực thú vị, vì điều mà chúng tôi [các nhà xuất
bản] tập trung rất nhiều vào là khả năng mở rộng phạm vi và tính nhất quán của các
cách tiếp cận. Bây giờ, thiết bị đo đạc là rất, rất khác từ lĩnh vực này sang lĩnh vực
khác và việc theo dõi chúng, tôi ngụ ý, chúng tôi xem xét trong thiên văn học, họ đã
làm điều đó tốt không thể tin nổi, trong 20 năm có lẻ. Điều đó trao cho họ sự nhất
quán lớn dữ liệu và sự hiểu biết. Nhưng sau đó nếu chúng tôi lật qua thành thứ gì đó
như với khoa học hóa học, thì nó trở nên rất biến động trong các tiểu ngành hóa học.
Và vì thế, nếu chúng tôi có thể có được nơi chốn đã có vài dạng mã nhận diện đã làm
việc khắp các ngành, điều đó có thể rất có lợi, đặc biệt cho việc trừu tượng hóa, hiểu
về tác động, xác định các dạng nghiên cứu và xu hướng đang diễn ra, v.v. Tôi nghĩ
rằng khả năng điều đó xảy ra thấp hơn nhiều so với những điều như các cơ sở  hoặc
các đối tượng nghiên cứu, v.v., bởi vì khả năng thay đổi quá cao. Và, vì thế tôi nghĩ
điều đó sẽ có lợi, nhưng nó khó xảy ra hơn.”
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Theo một cách nào đó, những rủi ro về sự khác biệt kỹ thuật này là một phần của các
vấn đề xung quanh sự tham gia của cộng đồng được đề cập trong phần trước và có thể
được giải quyết như một phần của hoạt động nâng cao nhận thức chung hơn. Là quan
trọng trong bất kỳ trường hợp nào phải nhớ chúng trong đầu để tránh phân mảnh. 
3.4 Quá tải các nhà cung cấp hạ tầng PID
Các lĩnh vực PID đang nổi lên như OrgIDs, PIDINSTs, IGSNs, grantIDs và ConfIDs có khả
năng được phát triển và chín muồi cùng một lúc. Thực tế là việc chống trụ cho hạ tầng
PID và phối hợp cộng đồng cho tất cả các sáng kiến đó nằm lại với một tác nhân duy
nhất trong cộng đồng - ấy là DataCite - cũng được coi là một rủi ro đáng kể. Điều này có
thể là về sự quá tải cho các dịch vụ - đặc biệt trong lĩnh vực tham gia và quản lý cộng
đồng - sẽ được một tổ chức duy nhất cung cấp. Rủi ro này có thể dẫn tới việc làm chậm
lại sự tiến bộ trong triển khai các PID mới nổi lên đó và sự bất lực để tính đếm sự phân
mảnh tự nhiên có xu hướng gia tăng từ các nỗ lực của giai đoạn sớm. Như được nêu ở
trên, sự tham gia của các bên liên quan khác như EOSC trong các nỗ lực xác định lộ
trình được tiêu chuẩn hóa, có phối hợp hướng tới lớp PID được triển khai rộng khắp có
thể chống được  rủi ro quá tải này. Các dự án được tiến hành dưới cái ô EOSC như
FAIRsFAIR và được nói tới gần đây hơn FAIR-IMPACT và FAIRCORE4EOSC (“Phát triển
một tập hợp các thành phần EOSC cốt lõi để xúc tác cho hệ sinh thái FAIR EOSC”, 2022-
2025) được CSC ở Phần Lan dẫn dắt với DataCite trong số các đối tác của nó làm trong
thực tế có nghĩa là một cơ hội để cùng giải quyết thách thức này của việc thúc đẩy vì sự
triển khai và tăng cường cùng một lúc của nhiều PID khác nhau đang nổi lên. 
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